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KỆ GIA VỊ CỐ ĐỊNH
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I. PHỤ KIỆN TỦ BẾP TRÊN

ENIC KL600
600*303*211mm
                                                                                      

ENIC KL800
800*303*211mm
                                                                                      

4.930.000đ   3.700.000đ

5.600.000đ   4.200.000đ

-25%

-25%



KỆ GIA VỊ NÂNG HẠ
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ENIC KL564
535*564*455mm
                                                                                      
18.670.000đ   14.000.000đ

-25%



II. PHỤ KIỆN TỦ BẾP DƯỚI
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ENIC MD604
545*453*84mm
                                                                                      

ENIC MD805
747*453*84mm
                                                                                      

ENIC MD605
545*453*84mm
                                                                                      

ENIC MD806
747*453*84mm
                                                                                      

3.390.000đ  2.540.000đ

4.100.000đ  3.080.000đ

6.200.000đ  4.650.000đ

7.670.000đ  5.750.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%

NGĂN KÉO ĐỰNG MUỖNG ĐŨA
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ENIC LD603

ENIC LD804

ENIC LD603
547*453*137mm
                                                                                      

ENIC LD804
747*453*137mm
                                                                                      

3.930.000đ   2.950.000đ

4.530.000đ   3.400.000đ

-25%

-25%

NGĂN KÉO ĐỰNG XOONG NỒI

ENIC MD800S
747*453*137mm
                                                                                      
4.240.000đ   3.180.000đ

-25%

ENIC MD600S
547*453*137mm
                                                                                      
3.840.000đ   2.880.000đ

-25%
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ENIC LD605

ENIC LD809

ENIC LD605
547*453*137mm
                                                                                      

ENIC LD809
747*453*137mm
                                                                                      

5.130.000đ 

3.850.000đ

6.330.000đ 

4.750.000đ

-25%

-25%

NGĂN KÉO ĐỰNG CHÉN DĨA
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ENIC MD609
564*465*150mm
                                                                                      

ENIC MD812
764*465*150mm
                                                                                      

4.250.000đ 

3.190.000đ

4.960.000đ

3.720.000đ

-25%

-25%

NGĂN KÉO PHÂN LOẠI TỔNG HỢP
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ENIC SR350
2 TẦNG
314*465*545mm
                                                                                      

ENIC SR450
2 TẦNG
414*465*545mm
                                                                                      

6.130.000đ   4.600.000đ 6.530.000đ   4.900.000đ

-25% -25%

NGĂN KÉO ĐỰNG GIA VỊ 2 TẦNG

NGĂN KÉO ĐỰNG GIA VỊ 3 TẦNG

ENIC SR353
3 TẦNG
364*465*98/150/150mm
                                                                                      

ENIC SR453
3 TẦNG
414*465*98/150/150mm
                                                                                      

9.070.000đ   6.800.000đ 9.470.000đ   7.100.000đ

-25% -25%
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ENIC DR800
764*465*150mm
                                                                                      
5.600.000đ 

4.200.000đ

-25%

ENIC DR1000
964*465*150mm
                                                                                      
6.000.000đ 

4.500.000đ

-25%

NGĂN KÉO CHỮ U ĐỰNG CHẤT TẨY RỬA
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BỘ PHỤ KIỆN NGĂN KÉO
PHỤ KIỆN BẾP DƯỚI
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NGĂN KÉO NÔNG

NGĂN KÉO SÂU

ENIC SD600
564*465*98mm
                                                                                    

ENIC LD600
564*465*150mm
                                                                                    

ENIC SD800
764*465*98mm
                                                                                    

ENIC LD800
764*465*150mm
                                                                                    

2.670.000đ  
2.000.000đ

3.330.000đ  
2.500.000đ

 3.070.000đ  
2.300.000đ

3.730.000đ  
2.800.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%
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TẤM CHIA NGĂN KÉO

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ BẾP ĐA NĂNG

ENIC SD100
100*18*62mm
                                                                                      

ENIC TF100
420*100*68mm
                                                                                      

ENIC TF151
420*150*68mm
                                                                                      

ENIC SD300
300*15*60mm
                                                                                      

ENIC SD156
156*15*60mm
                                                                                      

ENIC MD433
433*15*60mm
                                                                                      

50.000đ  
40.000đ

400.000đ  
300.000đ

 530.000đ  
400.000đ

170.000đ  
130.000đ

120.000đ  
90.000đ

200.000đ  
150.000đ

-25%

-25% -25%

-25%

-25%

-25%
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ENIC TF153
420*150*68mm
                                                                                      

ENIC TH150
420*150*55mm
                                                                                      

ENIC TR100
420*100*55mm
                                                                                      

ENIC TH101
420*100*55mm
                                                                                      

ENIC TH155
420*150*55mm
                                                                                      

ENIC TR150
420*150*55mm
                                                                                      

670.000đ  
500.000đ

1.070.000đ  
800.000đ

800.000đ  
600.000đ

940.000đ  
700.000đ

1.130.000đ  
850.000đ

870.000đ  
650.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%
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KHAY ĐỰNG DAO

KHAY ĐỰNG GIA VỊ

ENIC TK150
420*150*55mm
                                                                                    

ENIC TS104
420*100*80mm
                                                                                    

ENIC TS153
420*150*105mm
                                                                                    

1.470.000đ 
1.100.000đ

1.330.000đ 
1.000.000đ

1.470.000đ 
1.100.000đ

-25%

-25%

-25%
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KỆ ÚP CHÉN DĨA

ENIC TD120
420*118*57mm
                                                                                    

ENIC TD160
420*158*57mm
                                                                                    

ENIC TD128
420*107*150mm
                                                                                    

ENIC TD168
420*160*150mm
                                                                                    

470.000đ  
350.000đ

600.000đ  
450.000đ

730.000đ  
550.000đ

800.000đ 
600.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%
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III. KỆ GÓC LIÊN HOÀN
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ENIC E700
620*480*565mm
                                                                                      
12.930.000đ 

9.700.000đ

-25%

ENIC Z900
864*492*528mm
                                                                                      
13.200.000đ 

9.900.000đ

-25%

31
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IV. PHỤ KIỆN TỦ BẾP ĐẶT BÀN
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ENIC NB03 - A300
300*207*370mm
                                                                                      
1.600.000đ   1.200.000đ

-25%
ENIC NB03 - A500
500*207*370mm
                                                                                      
1.870.000đ   1.400.000đ

-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP ĐẶT BÀN CHỮ A

PHỤ KIỆN TỦ BẾP ĐẶT BÀN CHỮ H

ENIC NB03 - H500
500*150*300mm
                                                                                      
3.330.000đ   2.500.000đ

-25%
ENIC NB03 - H600
600*150*300mm
                                                                                      
3.600.000đ   2.700.000đ

-25%

ENIC NB03 - H500S
500*150*478mm
                                                                                      
4.670.000đ   3.500.000đ

-25%
ENIC NB03 - H600S
600*150*178mm
                                                                                      
4.930.000đ   3.700.000đ

-25%
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V. PHỤ KIỆN TỦ BẾP TREO
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KỆ TREO ĐA NĂNG

ENIC NT02
KỆ CAO
300*124*330mm
                                                                                    

ENIC NT02
KỆ ĐƠN GỖ
300*103*11mm
                                                                                    

ENIC NT02
KỆ THẤP
300*124*231mm
                                                                                    

ENIC NT02
KỆ ĐƠN XÁM
300*103*11mm
                                                                                    

1.470.000đ 
1.100.000đ

470.000đ 
350.000đ

1.200.000đ 
900.000đ

270.000đ 
200.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%
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KỆ ĐỰNG NẮP

ENIC NT02
P9
300*130*340mm
                                                                                      

ENIC NT02
P12
300*122*340mm
                                                                                      

1.000.000đ  
750.000đ

1.130.000đ  
850.000đ

-25% -25%
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ENIC NT02
40CM
400*24*40mm
                                                                                      

ENIC NT02
70CM
700*24*40mm
                                                                                      

ENIC NT02
100CM
1000*24*40mm
                                                                                      

ENIC NT02
150CM
1500*24*40mm
                                                                                      

400.000đ  
300.000đ

670.000đ  
500.000đ

1.000.000đ  
750.000đ

1.470.000đ 
1.100.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%

ENIC NT02S
40CM
400*22*40mm
                                                                                      

ENIC NT02S
70CM
700*22*40mm
                                                                                      

ENIC NT02S
100CM
1000*22*40mm
                                                                                      

ENIC NT02S
150CM
1500*22*40mm
                                                                                      

470.000đ  
350.000đ

870.000đ  
650.000đ

1.200.000đ  
900.000đ

1.870.000đ  
1.400.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%

THANH TREO NHÔM
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KỆ GIA VỊ

KỆ ĐỰNG MUỖNG ĐŨA

ENIC NT02 - C3
170*88*246mm
                                                                                    

ENIC NT02 - C5
240*120*250mm
                                                                                    

ENIC NT02 - 1 TẦNG
300*122*340mm
                                                                                    

ENIC NT02 - C7
170*102*232mm
                                                                                    

ENIC NT02 - 2 TẦNG
300*122*340mm
                                                                                    

800.000đ 
600.000đ

1.000.000đ 
750.000đ

1.200.000đ 
900.000đ

1.270.000đ 
950.000đ

1.470.000đ 
1.100.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%
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ENIC NT02 - K4
230*122*340mm
                                                                                    

ENIC NT02 - K6
230*124*330mm
                                                                                    

ENIC NT02 - K8
240*70*260mm
                                                                                    

ENIC NT02 - K10
230*70*305mm
                                                                                    

ENIC NT02 - P13
300*129*247mm
                                                                                    

1.270.000đ 
950.000đ

1.730.000đ 
1.300.000đ

3.470.000đ 
2.600.000đ

3.730.000đ 
2.800.000đ

1.470.000đ 
1.100.000đ

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

KỆ ĐỰNG DAO

KỆ ĐỰNG GIẤY
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VI. TỦ ĐỒ KHÔ CÁNH MỞ
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ENIC SC50
414*525*1460mm
                                                                                      

ENIC SC55
564*525*1460mm
                                                                                      

15.330.000đ   11.500.000đ

16.670.000đ   12.500.000đ

-30%

-30%
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•	 Showroom Enic Hà Nội
502 Phố Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội (phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa cũ)

•	Showroom Enic Hồ Chí Minh
Enic Tân Bình: 485 - 487 Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, TP.HCM
(phường 15, quận Tân Bình cũ)

Enic Thủ Đức: 94 - 96 - 98 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM 
(phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức cũ)

Enic Thủ Dầu Một: 554 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM
(phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ)

•	Showroom Enic Đồng Nai
90 - 91 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai (phường Tam Hiệp,
TP. Biên Hòa cũ)

•	Showroom Enic Đà Nẵng
460 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng (phường Khuê Trung,
quận Cẩm Lệ cũ)

•	Showroom Enic Sơn La
143 đường Trường Chinh, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La (phường Quyết Thắng,
TP. Sơn La cũ)

HỆ THỐNG SHOWROOM TRÊN TOÀN QUỐC

CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SMART HOME
TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT

Miễn phí
VẬN CHUYỂN

Miễn phí
LẮP ĐẶT

Bảo hành
ĐẾN 15 NĂM

Bảo trì
TRỌN ĐỜI

46
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•	Showroom Enic Phú Thọ
Enic Phú Thọ: 14 Lê Đồng, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ (phường Nông Trang,
TP. Việt Trì cũ)
Enic Hòa Bình: LK 31 - 33 Khu Bắc Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
(phường Quỳnh Lâm, tỉnh Hòa Bình cũ)
Enic Vĩnh Phúc: 123 đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 
(phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ)

•	Showroom Enic Hưng Yên
80 - 82 - 84 đường Đại Lộ Bốn Mùa, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3,
xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang cũ)

•	Showroom Enic Hải Phòng
508 - 509 lô HK 17, KĐT ven sông Lạch Tray, đường Võ Nguyên Giáp,
phường Lê Chân, TP. Hải Phòng (quận Lê Chân cũ)

•	Showroom Enic Ninh Bình
543 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (phường Ninh Khánh cũ)

•	Showroom Enic Nghệ An
7 đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An (phường Quán Bàu,
TP. Vinh cũ)

•	Showroom Enic Hà Tĩnh
407 - 409 Đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (phường Đại Nài, 
TP. Hà Tĩnh cũ)

•	Showroom Enic Quảng Trị
Enic Quảng Trị: Ngã Tư Sòng, QL1A, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị (xã Thanh An, 
huyện Cam Lộ cũ)
Enic Đồng Hới: 25 Phùng Hưng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Phú, 
TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ)

•	Showroom Enic Quảng Ngãi
1 Đoàn Thị Điểm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi (phường Chánh Lộ,
TP. Quảng Ngãi cũ)

•	Showroom Enic Phan Rang
Enic Nha Trang: 185 đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 
(phường Phương Sơn, TP. Nha Trang cũ)
Enic Phan Rang: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa 
(phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ)

•	Showroom Enic Gia Lai
189 Cách Mạng Tháng 8, phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai (phường Hoa Lư, TP. Pleiku cũ)
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